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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354801024370 AnhNguyễn Văn Hoàn 31/08/2008 8 5 5.0 8.0 7.0 5.5 6.0 1

2354801024372 BổnNguyễn Văn 03/11/2008 5 5 5.0 5.0 6.0 5.0 5.1 2

2354801024374 DưLê Minh 16/12/2008 5 5 5.0 5.0 5.0 6.5 5.9 3

2354801024375 ĐạtHuỳnh Tấn 24/04/2008 7 9 6.0 8.0 8.0 6.0 6.6 4

2354801024376 GiangNguyễn Hoàng 23/07/2008 7 7 5.0 7.0 7.0 6.0 6.2 5

2354801024377 HậuNguyễn Phước 16/08/2008 5 7 7.0 8.0 4.0 5.5 5.8 6

2354801024378 HòaTrương Văn 21/06/2002 9 8 9.0 8.0 9.0 8.0 8.3 7

2354801024379 HòaNguyễn Đức 09/05/2008 6 7 7.0 8.0 7.0 5.0 5.9 8

2354801024382 KhaNguyễn 12/03/2007 5 7 7.0 6.0 9.0 5.0 5.8 9

2354801024384 KhangTrần Phú Gia 28/02/2008 9 7 9.0 8.0 7.0 7.0 7.4 10

2354801024385 KhanhCao Văn 11/06/2008 8 5 7.0 8.0 7.0 7.5 7.4 11

2354801024386 KhoaTrần Đăng 08/11/2008 8 7 8.0 5.0 7.0 5.5 6.1 12

2354801024387 NamNguyễn Trọng 07/01/2008 8 7 5.0 9.0 8.0 6.0 6.6 13

2354801024388 NguyênBùi Vĩnh 14/06/2008 5 8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 14

2354801024389 PhúNguyễn Hoàng 16/03/2008 7 8 8.0 6.0 8.0 5.5 6.3 15

2354801024391 SangVõ Phước 18/09/2008 5 7 6.0 8.0 9.0 7.0 7.1 16

2354801024393 TriếtNguyễn Minh 16/12/2008 8 8 8.0 7.0 9.0 6.5 7.1 17

2354801024394 TrườngQuách Nhựt 01/12/2008 5 8 5.0 6.0 5.0 5.0 5.3 18

2354801024396 VĩLê Hùng 17/07/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19

2354801024397 VươngTrần Minh 03/05/2003 9 9 9.0 9.0 9.0 9.5 9.3 20

2354801025273 NhựtTô Minh 15/09/2008 7 6 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 21
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